
1. Ðối týợng: CKI 30 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 5 05/02/2026 4. Ðịa ðiểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ BÀN THI CA THI GHI CHÚ

1 04250404 Nguyễn Đăng Dũng Da liễu CKI 30 2 08h00

2 04250575 Lã Tiến Đạt CĐHA CKI 30 3 08h00

3 04250888 Vũ Diệu Linh Da liễu CKI 30 4 08h00

4 04251283 Vũ Trí Trung Ung thư CKI 30 5 08h00

5 04251258 Lường Thị Phương Diệp Da liễu CKI 30 6 08h00

6 04251369 Nguyễn Thị Bình Thần kinh CKI 30 2 08h00

7 04250702 Tạ Quang Anh PTTH CKI 30 3 08h00

8 04250294 Bùi Thị Thu Hương CĐHA CKI 30 4 08h00

9 04251164 Vũ Bá Anh Châu CĐHA CKI 30 5 08h00

10 04250582 Ngô Thị Hồng Nhung Ung thư CKI 30 6 08h00

11 04251782 Vũ Đỗ Thu Hiền Da liễu CKI 30 2 08h00

12 04250966 Nguyễn Thị Bách Diệp Da liễu CKI 30 3 08h00

13 04251070 Phạm Thị Hương CĐHA CKI 30 4 08h00

14 04250246 Lương Thị Diệu Truyền nhiễm CKI 30 5 08h00

15 04251144 Vương Đình Dũng Thần kinh CKI 30 6 08h00

16 04250669 Trương Quốc Anh Ung thư CKI 30 2 08h00

17 04251665 Nguyễn Văn Hậu CĐHA CKI 30 3 08h00

18 04250283 Đàm Thị Vân YHGĐ CKI 30 4 08h00

19 04250864 Lâm Ngọc Hải Da liễu CKI 30 5 08h00

20 04250647 Lương Anh Quân PTTH CKI 30 6 08h00

21 04251360 Vũ Hà Ngân Da liễu CKI 30 2 08h00

22 04250757 Hà Thị Vân Truyền nhiễm CKI 30 3 08h00

23 04251522 Nguyễn Quỳnh Anh Truyền nhiễm CKI 30 4 08h00

24 04251803 NguyễN Thị Thu Trang Truyền nhiễm CKI 30 5 08h00

25 04250622 Cao Văn Ninh CĐHA CKI 30 6 08h00

26 04250696 Hồ Thị Lan Anh CĐHA CKI 30 2 08h00

27 04250350 Trần Thị Thư Truyền nhiễm CKI 30 3 08h00

28 04251669 Nguyễn Khánh Linh Ung thư CKI 30 4 08h00

29 04250759 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CĐHA CKI 30 5 08h00

30 04250002 Nguyễn Quỳnh Anh Da liễu CKI 30 6 08h00

31 04250689 Nguyễn Thị Thanh Hoa Da liễu CKI 30 2 08h00

32 04250337 Nguyễn Văn Thi CĐHA CKI 30 3 08h00

33 04250198 Nguyễn Thị Hoa CĐHA CKI 30 4 08h00

34 04251041 Vũ Thị Lan Phương CĐHA CKI 30 5 08h00

35 04251371 Vũ Thúy Lan Ung thư CKI 30 6 08h00

36 04250457 Phùng Đăng Sơn Ung thư CKI 30 2 08h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VẤN ÐÁP Tiếng Anh (Nói)

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trýớc giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trýớc khi vào phòng thi 
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37 04251592 Nguyễn Văn Nghĩa CĐHA CKI 30 3 08h00

38 04251650 Nguyễn Thị Thúy Da liễu CKI 30 4 08h00

39 04250348 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Ung thư CKI 30 5 08h00

40 04241175 Lê Tiến Long Truyền nhiễm CKI 30 6 08h00

41 04251110 Đặng Thị Phượng Truyền nhiễm CKI 30 2 08h00

42 04250590 Trần Thị Mai Duyên Truyền nhiễm CKI 30 3 08h00

43 04251089 Lương Thị Hồng Da liễu CKI 30 4 08h00

44 04251084 Nguyễn Thị Hảo CĐHA CKI 30 5 08h00

45 04250706 Vũ Thị Hiền Da liễu CKI 30 6 08h00

46 04250822 Phạm Văn Thức CĐHA CKI 30 2 08h00

47 04250596 Nguyễn Trung Nghĩa Ung thư CKI 30 3 08h00

48 04250873 Trần Thị Kim Oanh CĐHA CKI 30 4 08h00

49 04251254 Nguyễn Thị Thùy Linh GPB CKI 30 5 08h00

50 04250421 Phạm Thu Thủy Truyền nhiễm CKI 30 6 08h00

51 04250083 Hoàng Thanh Na CĐHA CKI 30 2 08h00

52 04250698 Lương Thị Quỳnh Da liễu CKI 30 3 08h00

53 04250780 Nguyễn Văn Thơ CĐHA CKI 30 4 08h00

54 04251356 Trần Mạnh Chí CĐHA CKI 30 5 08h00

55 04250717 Đào Ngọc Linh CĐHA CKI 30 6 08h00

56 04250475 Quàng Thị Liêm CĐHA CKI 30 2 08h00

57 04251411 Đặng Thị Huyền Ung thư CKI 30 3 08h00

58 04250482 Nguyễn Thị Thu Sen CĐHA CKI 30 4 08h00

59 04250072 Phạm Thị Thùy Da liễu CKI 30 5 09h00

60 04251272 Lưu Thị Nhàn Truyền nhiễm CKI 30 6 09h00

61 04250969 Nguyễn Thị Hương Da liễu CKI 30 2 09h00

62 04250964 Nguyễn Thị Hằng CĐHA CKI 30 3 09h00

63 04251498 Đặng Văn Tiến CĐHA CKI 30 4 09h00

64 04251521 Phạm Văn Cường CĐHA CKI 30 5 09h00

65 04251617 Nguyễn Thị Thu Thủy Ung thư CKI 30 6 09h00

66 04250391 Đào Đình Cường Da liễu CKI 30 2 09h00

67 04251749 Lê Thị Liệu YHGĐ CKI 30 3 09h00

68 04251013 Đỗ Thị Kim Liên CĐHA CKI 30 4 09h00

69 04251094 Phan Anh Thu Da liễu CKI 30 5 09h00

70 04251580 Tô Thị Linh Ung thư CKI 30 6 09h00

71 04251379 Bùi Huy Bình Ung thư CKI 30 2 09h00

72 04251407 Vi Thái Long GPB CKI 30 3 09h00
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73 04250559 Vũ Văn ThốNg CĐHA CKI 30 4 09h00

74 04250295 Phan Đình Lợi Ung thư CKI 30 5 09h00

75 04251417 Nguyễn Hữu Tài CĐHA CKI 30 6 09h00

76 04250653 Bùi Đức Anh YHGĐ CKI 30 2 09h00

77 04251583 Vũ Thị Duyên Da liễu CKI 30 3 09h00

78 04250961 Nguyễn Thị Thúy CĐHA CKI 30 4 09h00

79 04250202 Nguyễn Thị Hồng Ngọc GPB CKI 30 5 09h00

80 04250794 Lê Phương Dung Da liễu CKI 30 6 09h00

81 04250031 Bùi Thị Thư CĐHA CKI 30 2 09h00

82 04251523 Nguyễn Minh Hưng Da liễu CKI 30 3 09h00

83 04250352 Phạm Thị Minh Hằng CĐHA CKI 30 4 09h00

84 04250885 Phạm Thị Bích Thảo Da liễu CKI 30 5 09h00

85 04251692 Bùi Thị Hương Trà Da liễu CKI 30 6 09h00

86 04250510 Tô Thị Thanh Da liễu CKI 30 2 09h00

87 04251224 Nguyễn Bá Thoại CĐHA CKI 30 3 09h00

88 04241897 Đỗ Phương Thảo CĐHA CKI 30 4 09h00

89 04250872 Hoàng Văn Quỳnh YHGĐ CKI 30 5 09h00

90 04250497 Lã Thị Thu Trang GPB CKI 30 6 09h00

91 04251129 Đoàn Thị Nhật Linh Thần kinh CKI 30 2 09h00

92 04251544 Đặng Hoàng Quân Thần kinh CKI 30 3 09h00

93 04250602 Nguyễn Kiêm Khải PTTH CKI 30 4 09h00

94 04250801 Dương Công Trình CĐHA CKI 30 5 09h00

95 04251124 Ngô Thị Kim Hương Da liễu CKI 30 6 09h00

96 04250079 Văn Thanh Hồng Da liễu CKI 30 2 09h00

97 04250842 Phạm Việt Hùng PTTH CKI 30 3 09h00

98 04250748 Nguyễn Xuân Linh Truyền nhiễm CKI 30 4 09h00

99 04251304 Vũ Thị Kiều Trang Da liễu CKI 30 5 09h00

100 04250121 Hoàng Kim Oanh CĐHA CKI 30 6 09h00

101 04251472 Bùi Xuân Quỳnh Truyền nhiễm CKI 30 2 09h00

102 04250478 Hoàng Hoa Phượng CĐHA CKI 30 3 09h00

103 04251484 Đồng Thị Thanh Tâm Da liễu CKI 30 4 09h00

104 04250751 Nguyễn Thị Hoa CĐHA CKI 30 5 09h00

105 04251230 Nguyễn Quang Huy Thần kinh CKI 30 6 09h00

106 04250194 Phan Kim Phượng GPB CKI 30 2 09h00

107 04250959 Quàng Văn Hùng Ung thư CKI 30 3 09h00

108 04251443 Bùi Quang Trung YHGĐ CKI 30 4 09h00
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109 04250740 Phạm Tuấn Thành Da liễu CKI 30 5 09h00

110 04250859 Nguyễn Thị Châu Da liễu CKI 30 6 09h00

111 04250043 Nguyễn Thị Xuân Ung thư CKI 30 2 09h00

112 04251535 Tưởng Đăng Bằng CĐHA CKI 30 3 09h00

113 04250125 Nông Thị Hoàng Nhi Ung thư CKI 30 4 09h00

114 04250897 Trần Thị Huyền Trang Da liễu CKI 30 5 09h00

115 04250325 Nguyễn Thị Thái Hòa Da liễu CKI 30 6 09h00

116 04250061 Trương Khánh Cường Truyền nhiễm CKI 30 2 09h00

117 04250024 Nguyễn Diệu Thắm YHCT CKI 30 3 10h00

118 04250442 Phạm Thị Ngân Ung thư CKI 30 4 10h00

119 04250765 Lương Thị Yến Da liễu CKI 30 5 10h00

120 04250828 Nguyễn Thị Yến Linh Da liễu CKI 30 6 10h00

121 04250430 Bùi Hải Ngọc CĐHA CKI 30 2 10h00

122 04250997 Nguyễn Thị Liên YHGĐ CKI 30 3 10h00

123 04251456 Phạm Thị Ánh Dương Ung thư CKI 30 4 10h00

124 04251082 Tạ Thị Tấm Da liễu CKI 30 5 10h00

125 04250163 Nguyễn Lan Anh CĐHA CKI 30 6 10h00

126 04250845 Lê Trần Tuyên Ung thư CKI 30 2 10h00

127 04250428 Bùi Thị Nhung Truyền nhiễm CKI 30 3 10h00

128 04250422 Nguyễn Ngọc Liu CĐHA CKI 30 4 10h00

129 04250699 Phạm Thị Lan Hương CĐHA CKI 30 5 10h00

130 04250663 Nguyễn Thị Vân Anh Da liễu CKI 30 6 10h00

131 04250788 Trần Đăng Hiệp Thần kinh CKI 30 2 10h00

132 04251555 Lưu Mỹ Linh Da liễu CKI 30 3 10h00

133 04250525 Phạm Thị Thúy Vân Thần kinh CKI 30 4 10h00

134 04251167 Nguyễn Chí Hiếu YHHN CKI 30 5 10h00

135 04251350 Trịnh Thanh Hiền YHGĐ CKI 30 6 10h00

136 04250529 Nguyễn Đức Hưng CĐHA CKI 30 2 10h00

137 04251405 Cao Thị Thanh Thuỷ Da liễu CKI 30 3 10h00

138 04250703 Doãn Thị Bình Da liễu CKI 30 4 10h00

139 04250867 Nguyễn Phú Quyết CĐHA CKI 30 5 10h00

140 04251875 Nguyễn Thị Hữu Da liễu CKI 30 6 10h00

141 04250182 Cao Thị Trang Ung thư CKI 30 2 10h00

142 04250733 Nguyễn Đình Đạt YHGĐ CKI 30 3 10h00

143 04250036 Lê Thành Sơn GPB CKI 30 4 10h00

144 04251031 Trần Thị Sim Da liễu CKI 30 5 10h00
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145 04250487 Nguyễn Thị Hoà CĐHA CKI 30 6 10h00

146 04251457 Thân Thị Hạnh Da liễu CKI 30 2 10h00

147 04251611 Hà Thị Thanh Tâm GPB CKI 30 3 10h00

148 04250607 Nguyễn Thị Thương Truyền nhiễm CKI 30 4 10h00

149 04250563 Ngọc Văn Minh CĐHA CKI 30 5 10h00

150 04251300 Triệu Thị Xuân Truyền nhiễm CKI 30 6 10h00

151 04251269 Nguyễn Hoàng Nam CĐHA CKI 30 2 10h00

152 04251876 Nguyễn Thị Thơ Truyền nhiễm CKI 30 3 10h00

153 04250019 Hoàng Trọng Hiệp CĐHA CKI 30 4 10h00

154 04251140 Đậu Văn Phong PTTH CKI 30 5 10h00

155 04250012 Đặng Mạnh Hoàn Thần kinh CKI 30 6 10h00

156 04251083 Đào Quang Trung CĐHA CKI 30 2 10h00

157 04251716 Nguyễn Thu Trang Da liễu CKI 30 3 10h00

158 04250039 Phạm Minh Thu CĐHA CKI 30 4 10h00

159 04251008 Trần Văn Sang Da liễu CKI 30 5 10h00

160 04251396 Phan Thị Dịu Ung thư CKI 30 6 10h00

161 04250291 Nguyễn Thị Linh Da liễu CKI 30 2 10h00

162 04250102 Bùi Như Quyển CĐHA CKI 30 3 10h00

163 04250368 Nguyễn Văn Cảnh CĐHA CKI 30 4 10h00

164 04251048 Nguyễn Hà Trang Truyền nhiễm CKI 30 5 10h00

165 04250030 Nguyễn Trung Kiên CĐHA CKI 30 6 10h00

166 04250851 Đào Thị Sinh Truyền nhiễm CKI 30 2 10h00

167 04250247 Bùi Thị Gấm Ung thư CKI 30 3 10h00

168 04251584 Vi Nguyễn Thuý Hương CĐHA CKI 30 4 10h00

169 04251593 Nguyễn Thị Hà An Ung thư CKI 30 5 10h00

170 04250284 Phan Văn Cương CĐHA CKI 30 6 10h00

171 04251622 Đào Thị Thu Trang YHGĐ CKI 30 2 10h00

172 04250988 Nguyễn Thị Dịu Da liễu CKI 30 3 10h00

173 04250314 Vũ Văn Học CĐHA CKI 30 4 10h00

174 04250688 Nguyễn Thị Bình Minh Da liễu CKI 30 5 11h00

175 04251233 Lê Quỳnh Trang Da liễu CKI 30 6 11h00

176 04251235 Nguyễn Thị Hằng Ung thư CKI 30 2 11h00

177 04250407 Bùi Thanh Bình Da liễu CKI 30 3 11h00

178 04250462 Nguyễn Đức Thuận GPB CKI 30 4 11h00

179 04250064 Đỗ Thùy Trang Da liễu CKI 30 5 11h00

180 04251043 Đinh Thu Hương Ung thư CKI 30 6 11h00
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181 04250032 Đỗ Xuân Lộc YHGĐ CKI 30 2 11h00

182 04250824 Nguyễn Duy Đạt Ung thư CKI 30 3 11h00

183 04251736 Nguyễn Như Minh Lâm YHGĐ CKI 30 4 11h00

184 04251381 Lê Thị Tú Ung thư CKI 30 5 11h00

185 04250753 Lương Thị Quỳnh GPB CKI 30 6 11h00

186 04250895 Lê văn Tiến CĐHA CKI 30 2 11h00

187 04251349 Nguyễn Thị Hà Phương Ung thư CKI 30 3 11h00

188 04251392 Nguyễn Thị Huyên CĐHA CKI 30 4 11h00

189 04251183 Phạm Thủy Quân CĐHA CKI 30 5 11h00

190 04250424 Lương Thị Cẩm Thanh CĐHA CKI 30 6 11h00

191 04251160 Hoàng Thị Luyên Truyền nhiễm CKI 30 2 11h00

192 04251017 Nguyễn Thị Nguyệt YHCT CKI 30 3 11h00

193 04251461 Trần Minh Dương PTTH CKI 30 4 11h00

194 04251473 Phạm Văn Nghị YHGĐ CKI 30 5 11h00

195 04251621 Vũ Thị Vượng Ung thư CKI 30 6 11h00

196 04251674 Lê Thị Thúy Vân CĐHA CKI 30 2 11h00

197 04251768 Nguyễn Quang Trường CĐHA CKI 30 3 11h00

198 04250451 Trương Thị Thúy Diệu Da liễu CKI 30 4 11h00

199 04251771 Phạm Minh Hằng Da liễu CKI 30 5 11h00

200 04250207 Đào Thị Thùy Linh Ung thư CKI 30 6 11h00

201 04251756 Đào Thị Kiều Nga Da liễu CKI 30 2 11h00

202 04250926 Cao Thị Hương CĐHA CKI 30 3 11h00

203 04250213 Nguyễn Ngọc Ấn CĐHA CKI 30 4 11h00

204 04251322 Vũ Thùy Vân Ung thư CKI 30 5 11h00

205 04251391 Hoàng Thị Thái CĐHA CKI 30 6 11h00

206 04251284 Đỗ Thùy Linh GPB CKI 30 2 11h00

207 04250218 Nguyễn Văn Ngọc CĐHA CKI 30 3 11h00

208 04251274 Hồ Thị Phượng Da liễu CKI 30 4 11h00

209 04250135 Nguyễn Thị Thương GPB CKI 30 5 11h00

210 04251141 Xuân Thị Sinh CĐHA CKI 30 6 11h00

211 04250870 Đàm Kim Liên Truyền nhiễm CKI 30 2 11h00

212 04250771 Nguyễn Thị Nguyệt Da liễu CKI 30 3 11h00

213 04251536 Đào Tuấn Duy CĐHA CKI 30 4 11h00

214 04251295 Nguyễn Thị Lan Hương CĐHA CKI 30 5 11h00

215 04250268 Phạm Đình Thức PTTH CKI 30 6 11h00

216 04250952 Ngọc Thị Thanh Huyền CĐHA CKI 30 2 11h00
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VẤN ÐÁP Tiếng Anh (Nói)

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trýớc giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trýớc khi vào phòng thi 

217 04251399 Lê Thị Nhiên GPB CKI 30 3 11h00

218 04251059 Nguyễn Thùy Trang Truyền nhiễm CKI 30 4 11h00

219 04250496 Lê Duy Chinh CĐHA CKI 30 5 11h00

220 04251174 Hướng Thị Thanh Hương Truyền nhiễm CKI 30 6 11h00

221 04251414 Đặng Thị Kim Anh Da liễu CKI 30 2 11h00

222 04251512 Phạm Vũ Hải YHGĐ CKI 30 3 11h00

223 04251877 Lăng Văn Đủ GPB CKI 30 4 11h00

224 04251127 Lương Thị Y Thảo Da liễu CKI 30 5 11h00

225 04250764 Hoàng Thị Thu Thủy Da liễu CKI 30 6 11h00

226 04251518 Phạm Thị Thanh Hương Ung thư CKI 30 2 11h00

227 04251846 Lường Ngọc Mạnh Truyền nhiễm CKI 30 3 11h00

228 04250928 Nguyễn Thị Huyền Da liễu CKI 30 4 11h00

229 04251668 Lê Thị Liên Da liễu CKI 30 5 11h00

230 04250297 Trần Văn Cương Da liễu CKI 30 6 11h00
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